
BIỂU THỰC HIỆN 15  CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND, ngày 19/6/2024 của UBND xã Hải Yến)

ST
T Chỉ tiêu Đơn vị

tính
KH năm

2024
Kết quả thực hiện 6
tháng đầu năm 2024

So sánh (%) TH
năm 2024/KH

2024

Đánh giá kết
quả thực hiện

năm 2024
Ghi chú

1

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giao
(Nghị quyết HĐND xã giao 11 triệu
đồng)

Triệu
đồng 11 3,22 29 Chưa

Tiếp tục triển khai có ít nhất 01 chủ
thể  được  hỗ  trợ  để  thực  hiện  Nghị
quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị
quyết  số  15/2021/NQ-HĐND  của
HĐND tỉnh. 

Triệu
đồng 1 0 0 Chưa

2

Tổng diện tích gieo trồng, sản
lượng Chưa

  Tổng điện tích trồng trọt Ha 318,5 258,73 81,23 Chưa

Lương thực có hạt Tấn 990 0 0,00 Chưa

3 Hai hợp tá xã hoạt động có hiệu quả 2 2 2 100 Đạt
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4
Trồng rừng ha 25 27,23 109 Vượt

Tỷ lệ che phủ của rừng % 81 71,79 88,6 Đạt

5

Tổng đàn gia súc, gia cầm Con Vượt

Trong đó: Tổng đàn gia súc Con 665 955 144 Vượt

 Tổng đàn gia cầm Con 20.000 21.510 108 Vượt

6

Giao thông, thủy lợi trong đó Vượt

Giao thông m 200 1.443 722 Vượt

Thủy lợi m 200 250 125 Vượt

7

Đăng ký sử dụng đất ban đầu đối với
tổ chức, hộ gia đình đạt 70%. % 70 0 0 Chưa

 Thực  hiện  việc  cấp  giấy  chứng  nhận  quyền  sử
dụng đất đối với các di tích, nhà văn hoá, sân thể
thao trên địa bàn phấn đấu đạt 50% trở lên di tích
đã xếp hạng các cấp được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng.

% 50 0 0 Chưa

8

Phấn đấu xây dựng đạt tiêu chí (tiêu
chí  17 – Môi trường; tiêu chi ́số 18-
Chất lượng môi trường sống; tiêu chí
19- Quốc phòng va ̀an ninh.

TC 3 3 100 Đạt
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Lựa chọn thực hiện phấn đấu đạt
thêm từ 1-2 nội dung NTM kiểu mẫu
theo điều kiện của xã và xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu xóm Nà Tèn
thôn Nà Tèn.

ND 2 0 Chưa

9

Công tác giáo dục Chưa
Giữ vững số  trường đạt  chuẩn quốc
gia Duy trì phổ cập Mầm non cho trẻ
5 tuổi, duy trì phổ cập Tiểu học đúng
độ  tuổi  mức  độ  3,  duy  trì  phổ  cập
THCS  mức  độ  3.  Sáp  nhập  trường
Tiểu  học  Hải  Yến  và  trường  THCS
Hải Yến thành trường TH&THCS xã
Hải Yến.

Trường 3 3 100 Đạt

Sáp nhập trường Tiểu học Hải Yến và trường
THCS Hải Yến thành trường TH&THCS xã
Hải Yến.

Trường 1 0 0 Chưa

10

Thôn đạt thôn văn hóa 3/3 thôn, gia đình văn
hóa  đạt  90  %  trở  lên.  Tổ  chức  ít  nhất  01
chương trình văn nghệ giao lưu giữa các thôn,
khu; 01 giải thể thao cơ sở.  Đảm bảo 50% trở
lên số thôn, khu trên địa bàn xã có đội văn hóa,
văn nghệ (câu lạc bộ) dân ca, dân vũ, dân nhạc
truyền thống. Xây 02 nhà vệ sinh 02 ngăn đảm
bảo theo tiêu chí nông thôn mới tại các nhà văn
hóa thôn (Thôn Nà Tèn, và thôn Tồng Riền).

0 0 Chưa

 3/3 thôn đạt thôn văn hóa Thôn 3 0,00 0 Chưa

8
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Gia đình văn hóa trên 90% trở lên % 90 0,00 0 Chưa

Tổ chức ít nhất 01 chương trình văn
nghệ giao lưu giữa các thôn, khu. 1 1 0 0 Chưa

Tổ chức ít nhất  01 giải thể thao cơ
sở. 1 1 1 100 Đạt

Đảm bảo 50% trở lên số thôn, khu
trên địa bàn xã có đội văn hóa, văn
nghệ (câu lạc bộ) dân ca, dân vũ, dân
nhạc truyền thống.

% 50 0 Chưa

 Xây 02 nhà vệ sinh 02 ngăn đảm bảo
theo tiêu chí nông thôn mới tại các
nhà văn hóa thôn (Thôn Nà Tèn, và
thôn Tồng Riền).

2 2 0 0 Chưa

11 Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 76,15%. % 76,15 76,15 100 Đạt

12
Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn
nghèo đa chiều năm 2024 từ 5% trở
lên.

% 5 0,0 0 chưa

13

Chỉ tiêu về Y tế: Duy trì đạt Bộ tiêu
chí quốc gia về y tế xã; Tỷ lệ người
dân  tham  gia  bảo  hiểm  y  tế  trên
95% trở lên. Trong đó;

3 3 100 Đạt
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Duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y
tế xã 1 1 1 100 Đạt

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y
tế trên 95% trở lên. % 95 95,7 101 Vượt

14

Chỉ tiêu môi trường Đạt

Tỷ lệ chất thải rắn dược thu gom sử lý % 90 90 100 đạt

Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý % 100 100 100 đạt

100% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
đúng nơi quy định % 100 100 100 đạt

15

Công tác quốc phòng, an ninh Chưa

Công tác tuyển quân đạt 100% Người 7 7 100 Đạt

Huấn luyện lực lượng Dân quân tự
vệ, DBĐV đạt 100% chỉ tiêu % 100 chưa

Giảm tội phạm hình sự từ 3-5% trở
lên Đạt Đạt Đạt 100 Đạt

Tổng có 15 chỉ tiêu: Vượt 2: Đạt 5, chưa đạt 8

13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú: Theo QĐ số 337/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Cao Lộc Về việc phê duyệt hiện trạng rừng huyện Cao Lộc năm 2023 tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 là 71,79%
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